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ỦY BAN DÂN TỘC 
VỤ TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 14 
(Kèm theo Báo cáo số:       /     ngày             tháng        năm của Vụ, đơn vị...) 

 

TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

I 
Nhiệm vụ thực hiện 
trong tuần 

                      

1.1  Nhiệm vụ tổng hợp                       

1 

Xây dựng báo cáo kết 
quả thực hiện công tác 
dân tộc phục vụ giao 
ban quý I, nhiệm vụ 
trọng tâm quý II năm 
2022 

CVC Lý 
Anh Ba 

PVT 
Nguyễn 
Đắc Hậu 

08/4/22 Báo cáo x 
   

2 

Tiếp tục triển khai xây 
dựng  
thông tư thay thế 
Thông tư số  
01/2019/TT-UBDT 
ngày 31/5/2019  

 Lê Thị 
Hường 

Nguyễn Sỹ 
Tá  

Tháng 
7/2022  

 Thông 
tư 

  
  

x 
  

Đã ban hành QĐ 
205/QĐ-UBDT ngày 
30/3/2022 v/v thành 
lập Tổ soạn thảo xây 
dựng thông tư. 
- Đang xây dựng dự 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

của UBDT quy định 
chế độ báo 
 cáo công tác dân tộc. 

thảo QĐ ban hành Kế 
hoạch xây dựng thông 
tư thay thế thông tư 
01; 

1.2 
 Nhiệm vụ QLNN về 
khoa học & công 
nghệ 

                
      

3 
Xây dựng Báo cáo 
tuần 13 nhiệm vụ 
KH&CN. 

CVC Chu 
Quốc Tú 

PVT 
Nguyễn 

Cao Thịnh 
7/4/22 

 
x 

   

4 

Xây dựng báo cáo rà 
soát kế hoạch và dự 
toán năm 2022 gửi Vụ 
KHTC 

 CV Ngô 
Thị Thùy 
Ngân 

VT Nguyễn 
Sỹ Tá 

8/4/22     x       

    

 Vụ Tổng hợp đã xây 
dựng báo cáo số 
57/CV-TH ngày 
7/4/2022 gửi Vụ 
KHTC 

1.3 
 Nhiệm vụ QLNN về 
điều tra cơ bản và 
bảo vệ môi trường 

                
      

5 
Phối hợpvới Vụ Địa 
phương II, Vụ Địa 
phương III hoàn thiện 

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 

PVT Trần 
Văn Đoài 

Trước 
20/4 

Quyết 
định    

x 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

dự toán tổ chức các lớp 
tập huấn nâng cao 
nhận thức về bảo vệ 
môi trường ở vùng dân 
tộc và miền núi trình 
Lãnh đạo UBDT phê 
duyệt 

6 

Tiếp tục rà soát hoàn 
thiện hồ sơ dự án bảo 
vệ môi trường và điều 
tra cơ bản đã kết thúc 
năm 2021 để nộp Văn 
thư lưu trữ. 

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 

PVT Trần 
Văn Đoài 

Trước 
30/4 

Hồ sơ 
dự án     

x 

7 

Tiếp tục tham mưu 
Quyết định thành lập 
Hội đồng tuyển chọn 
tổ chức chủ trì 03 dự 
án bảo vệ môi trường 
thực hiện từ năm 2022. 

CVC Hà 
Thị Mai 
Phuong 

PVT Trần 
Văn Đoài 

KXĐ 
Quyết 
định    

x 

8 
Trình Lãnh đạo Ủy ban 
phê duyệt Quyết định 

CVC Hà 
Thị Mai 

PVT Trần 
Văn Đoài 

KXĐ 
Quyết 
định    

x 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

thành lập Hội đồng tư 
vấn thẩm định đề 
cương 02 dự án điều 
tra cơ bản năm 2022 -
2023 

Phương 

1.4 Nhiệm vụ khác 
        

1.5 
Công tác nội bộ của 
Vụ         

9 
Thực hiện công tác văn 
thư, hành chính của Vụ  

CVC Mai 
Phương;  
CV Thuỳ 

Ngân 

Vụ trưởng 
Hàng 
ngày  

x 
   

10 
Báo cáo tuần 14 của 
Vụ Tổng hợp 

CVC Lý 
Anh Ba 

PVT 
Nguyễn 
Đắc Hậu 

07/4 Báo cáo x 
   

1.6 
Các nhiệm vụ được 
giao phát sinh         

  
 Tổng số nhiệm vụ nhóm I: 10 nhiệm 
vụ 

        5 
  

5 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

II 

Nhiệm vụ thực 
hiện trong tuần và 
tiếp tục thực hiện 
trong tuần kế tiếp 

                      

2.1 
 Nhiệm vụ Tổng 
hợp 

                
      

1 

Tiếp tục triển khai 
xây dựng  
thông tư thay thế 
Thông tư số  
01/2019/TT-UBDT 
ngày 31/5/2019  
của UBDT quy 
định chế độ báo 
 cáo công tác dân 
tộc. 

Lê Thị 
Hường 

 Nguyễn Sỹ 
Tá 

 Tháng 
7/22 

Thông 
tư 

  
  

x 
  

Trình TT Lê Sơn Hải 
xin ý kiến chỉ đạo dự 
thảo QĐ ban hành Kế 
hoạch xây dựng thông 
tư thay thế thông tư 
01; 
- Sau khi có ý kiến của 
TT Lê Sơn Hải, Vụ 
TH hoàn thiện hồ sơ 
trình Bộ trưởng xin ý 
kiến chỉ đạo và ký ban 
hành. 
- Triển khai các bước 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

tiếp theo khi Kế hoạch 
được ban hành. 

2.2 

 Nhiệm vụ QLNN 
về  
khoa học & công 
nghệ 

                

      

2 
Xây dựng báo cáo 
tuần nhiệm vụ 
KH&CN 

CVC Chu 
Quốc Tú 

PVT 
Nguyễn 

Cao Thịnh 
Hàng tuần Báo cáo 

    

3 

 Hoàn tất hồ sơ và 
dự thảo 03 Quyết 
định phê duyệt 
nhiệm vụ khoa học 
CN cấp bộ năm 
2022 trình LĐUB. 

 CV Ngô 
Thị Thùy 
Ngân 

PVT 
Nguyễn 

Cao Thịnh 
KXĐ           

  x 

 Do tính chất phức tạp 
của 03 đề tài nghiên 
cứu về mô hình mở 
mới năm 2022, cần 
phải rà soát kỹ lưỡng 
trước khi ban hành 
thẩm định nên 03 đề 
tài này chưa hoàn tất 
đủ hồ sơ để trình 
LĐUB phê duyệt. Hiện 
nay Vụ Tổng hợp đang 
phối hợp với Vụ 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

KHTC và VPUB (Tổ 
thẩm định) cố gắng 
kiểm tra, rà soát các số 
liệu dự toán để thông 
qua thẩm định. Trong 
quá trình thẩm định Tổ 
thẩm định luôn phối 
hợp hướng dẫn và điều 
chỉnh dự toán đúng 
quy định và phù hợp 
với nội dung. Nhiệm 
vụ này tiếp tục thực 
hiện trong tuần tiếp 
theo. 

4 
 Quản lý nhiệm vụ 
KH&CN theo quy 
trình 

CV Ngô 
Thị Thùy 
Ngân 

PVT 
Nguyễn 

Cao Thịnh 
 KXĐ           

  x 

 Rà soát hồ sơ đề nghị 
nghiệm thu chính thức 
và Dự thảo Quyết định 
thành lập hội đồng 
nghiệm thu 02 đề tài 
KH&CN cấp Bộ thực 
hiện từ năm 2021 đã 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

hết thời gian thực hiện 
trình LĐUB. Đôn đốc 
các đề tài đang thực 
hiện triển khai các 
công việc và giải ngân 
kinh phí đợt 1/2022; 
Phối hợp với VPUB 
Ký hợp đồng thực hiện 
đối với 02 đề tài mở 
mới năm 2022 đã được 
phê duyệt theo QĐ 
186, 187/QĐ-UBDT 
ngày 25/3/2022. 

2.3 

Nhiệm vụ QLNN  
về điều tra  
cơ bản và  
bảo vệ môi trường 

                

      

5 

Tiếp tục phối hợp 
với Vụ Kế hoạch – 
Tài chính, Vụ Địa 
phương II, Vụ Địa 

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 

PVT Trần 
Văn Đoài 

20/4 

/22 

Hoàn 
thiện  
biên 
bản 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

phương III hoàn 
thiện Biên bản 
thẩm định kinh phí 
tổ chức các lớp tập 
huấn nâng cao nhận 
thức về bảo vệ môi 
trường ở vùng dân 
tộc và miền núi; 
họp Hội đồng tuyển 
chọn tổ chức chủ trì 
thực hiện dự án bảo 
vệ môi trường năm 
2022 

6 

Hoàn thiện văn bản 
gửi các Vụ, đơn vị 
tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng 
Ngày Nước thế 
giới, Ngày Khí 
tượng thế giới, 
Chiến dịch Giờ Trái 

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 

PVT Trần 
Văn Đoài 

22/4 

/22  

Công  
văn 
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

đất năm 2022 theo 
hướng dẫn của Bộ 
TN& MT 

7 

Tiếp tục rà soát hồ 
sở dự án bảo vệ 
môi trường và điều 
tra cơ bản đã kết 
thúc năm 2021 để 
nộp Văn thư lưu 
trữ. 

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 

PVT Trần 
Văn Đoài 

30/4 

/22 
Hồ sơ 

nộp VT     

2.4 Nhiệm vụ khác 
 

 
      

8 

Tiếp tục phối hợp 
với Viện Chiến 
lược và Chính sách 
Dân tộc hoàn thiện 
Báo cáo về Phòng 
chống tác hại của 
thuốc lá  

CVC Hà 
Thị Kim 

Oanh 
Vụ trưởng 

15/4 
/2022 

Công 
văn      

2.5 
Công tác nội bộ  
của Vụ         
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TT Nội dung nhiệm vụ 

Chuyên 
viên/lãnh 
đạo thực 

hiện 

Lãnh 
đạo/thủ 

trưởng vụ, 
đơn vị phụ 

trách 

Thời hạn 
hoàn 
thành  

Yêu cầu 
sản 

phẩm 

Tiến độ thực hiện 

Thông tin chi tiết về 
tiến độ, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ; Khó 
khăn, vướng mắc, lý 
do chưa hoàn thành, 
hoàn thành quá hạn, 

không thực hiện 
nhiệm vụ… 

Đã hoàn thành 
Đang thực hiện, chưa hoàn 

thành 

Đúng 
hạn 

Quá 
hạn 

Hoàn 
thành 

nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

Còn 
trong 
hạn 

Quá 
hạn 

Nhiệm vụ 
không 

xác định 
thời hạn 

hoàn 
thành 

9 
Thực hiện công tác 
văn thư, hành chính 
của Vụ  

 
Vụ trưởng 

      

10 
Báo cáo tuần 15 
của Vụ Tổng hợp 

CVC Lý 
Anh Ba 

PVT 
Nguyễn 
Đắc Hậu 

15/4 
/22 

Báo cáo 
    

2.6 
Các nhiệm vụ 
được 
 giao phát sinh 

        

          

Tổng số nhiệm vụ nhóm II: 10 nhiệm 
vụ 

                
      

III 

Tổng số nhiệm vụ 
nhóm I và II: 20 
nhiệm vụ (trong 
đó có 08 nhiệm vụ 
nhóm II tiếp tục 
thực hiện từ 
nhiệm vụ nhóm I) 
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